	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 497/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 177/TTr-STP ngày 01/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (05 thủ tục), danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (07 thủ tục) trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

- Bãi bỏ 07 thủ tục trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý đã được công bố tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29/02/2016; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/2239/2239/menu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Tư pháp kể từ ngày ký.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan; căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thời gian trước ngày 20/3/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH & CB tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (H. Thành 19b)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành hèm theo Quyết định số 497/QB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	1
	Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trọng hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	2
	Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
	20 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	3
	Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	05 ngày làm việc
	Trong tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một Số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;
- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 06/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	4
	Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	07 ngày làm việc
	Trưng tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

- Quyết định số 1540/QĐ-BTP, ngày 0Ố/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

	5
	Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
	Ngay sau khi nhận được hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp/ Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/ Trụ sở Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
	
	- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Quyết định số 2434/QĐ-BTP, ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
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| Théng tu sb 12/2018/’[T—B’I‘F
ngay 28/8/2018 cia Bo truong Bol
Tu phép.

Quyét dinh sb 2434/QP-BTP,
mgé.y 26/9/2018 cta Bo trudng Bo
T phéap.

Iy

“ITro gitp phépphdp 1y Nha nudd

Trung tdm Tr¢ gitp

tinh Hoa Binh - S&f
Tir phép

T-HBI-279279-TT

hap 1y

Fhﬁ il_lc thay d6i ngudi thyc hién wo gitp

- Lut Trg gmpphap Iy nim 2017,

- Thong tw 86 12/2018/TT-BTP
ngay 28/8/2018 ciia BS tn:rong B
Tu phép.

- Quyét dinh sé 2434/QD-BTP,
Ingay 26/9/2018 cia Bd trudng BO

1y

Tre giap phéthép ly Nhﬁmm%

Trung tim Trg gitp

inh Hoa Binh - S¢
Tu phdp

T-HBI-278638-TT

t[(.hwu nai v& tir chéi thy Iy vu viée
oitp phap ly; khOng thuc hién

gitp phép 1y

tra . VA .
ltror it \ghy 28/8/2018 cia BY trudng BE

hap ly; thay @di ngudi thuc hidn trg K Quyét dinh sb 2434/QD-BTP,

T phép.

- Ludt Trg gitp ]ghap 1y n&m 2017;
- Théng tu s6 12/2018/TT-B

g2y 26/9/2018 ctia B truéng BO

Trung tim Trog giup
hép Iy Nha nuéc
tinh Hoa Binh - S¢
Tu phép
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. PHANIL
NQI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. THO TUC HANH CHINH MOI BAN HANH

1. Thi tuc lya chon, ky hop ddng véi Lujt s -
1.1, Trinh tw thue hién -
- - Cin cit vao ngudn Iyc trg gitip phap ly, Trung tAm tro. glup phép 1y Nha nudc
tinh Hoa Binh (sau diy go: 12 Trung tam) dénh gid khé néng dap Ung nhu cau trg glup

phép 1y ctia Trung tim dé dv kién s6 lugng luat su ky hop dong thye hién trg gitp
- phép ly (sau day goi la lugt su).

- Gism dbc Trung tm quyét dinh thanh lap Té dénh gid ho so lya chon luat su.

- Thong bao lya chon ludt su duge dang ti trén Trang thong tin dién tu' cna S&
Tu phép tinh Hoa Binh (to1 thiéu 13 05 ngdy lam vigc) gom nhitng ndi dung: S8 lugng
Tudt su dy kién lya chon; didu kmn hop dong thurc hién trg gitip phép ly; cach thuc
tiéu chi, thang béng diém dénh gid hg s} yéu chu vé hd so* dia diém, thii han nop hd
s0; dy thao hop ddng thyc hién trg-gitp phép 1y; céc yéu cau khac (néu co).

- Tren co s& théng béo lya chon ludt su, luat sw nép hd so vé Trung tdm gthorl
han ndp hd so quy dinh tai théng bédo lya chon ludt sw; bio dam thoi han t6i thiéu 12
20 ngay ké tir ngdy théng bao duge ding tai).

- Té danh gid ludt sw hoan thanh vi¢c ddnh gla trong thdi han 15 ngay ké tir
ngay hét han nqp hd so. Trudng hop chn thiét, c6 thé kéo dai thoi gian d4nh gis nhung.
khong qué 05 ngay lam viéc.

- Trung tam c6 trach nhiém thong béo két qua lwa chon dén céc ludt su d3 nop
hd so. Lujt su phai cé s6 dlém danh gia tir 50 diém trd 1&n va dugce lya chon theo thit
tur tix cao xuong ‘thép dén d0 8 lugng dv kién hra chon.

- Trong thdi han 10 ngay ké tir ngdy théng béo, lut sw dwgc lya chon cé trich
nhiém ky hop dﬁng v6i Trung tm. Qua théi han trén ma lugt su duge lua chon khong
ky hop dong thi Trung tAm thong béo dé ky hop ddng véi lujt sir ¢6 s6 diém cao ké
tiép sau (néu con).

1.2. Cach thirc thwe hién

~Nép hd so truc tiép tai Trung tim trg gitip phép Iy Nha nuéc tinh Hoa Binh;
- Nép hé so qua dich vy buu chinh. '
1.3. Thanh phin hdso

a) Thanh phén hd so:

- Glay dé nghi tham gla hra chon ky hop dong thyc hién tro gitip phép Iy cb xdc
‘nhén cda t8 chic hanh ngheé luét su noi luat st dang 1am vige hodc co quan, tb chirc
ma luat sir ky hop ddng lao Gong ddng ¥ cho lut su tham gia ky hop ddng thyc hién
tro gitip phép 1¥;







.~ Ban sao thé luit su;

- Ban giéi thiéu v& qué trinh hanh nghé clia lua,t sw, Vi viéc tham gia td tung, -
kinh nghiém tham gia trg givip phap 1y; |

- Céc ti lidu khéc theo théng béo lyra chon Tujt sur (néu ¢6).

b) S8 lrgmg hd so: 01 b.

1.4. Thoi han gidi quyét hd so

- Trong thoi han 15 ngdy k& tir ngay hét han ngp hé so, TS dénh glé luét su phai

hoan thénh viéc dénh gia. Tmcmg hop cén thiét, ¢ thé kéo dai thoi gian danh gi4
- nhung khéng qué 05 ngay lam viée.. :

- Trung tdm c6 trach nhiém thong béao két qua lya chon dén céc Ingt sw-da nép
hd so. Trong thoi han 10 ngay ké t ngay thong béo, luit sw duge lya chon ¢ tréch
‘nhiém ky hop déng véi Trung tam.

1 5. P6i twgng thwe hi¢n thi tuc hanh chinh: Lust su tham gla. lya chon ky-
- hop dbng thwe hién trg gitp phép Iy véi Trung tam.

1.6. Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh: Trung tim trg gitip phap 1y Nha
nuoc tinh Hba Binh.

1.7. Ket-qua thu'c--hién thi tuc hianh chinh: Hop ddng thuc hién trg giup phap
ly gitta Trung tam va luét su.

1.8. Phi, 1& phi: Khong, »
1.9, Yéu ciu 'diéu kién thge hién tha tuc hanh chinh:

' éﬂ Ludt s ¢6 @i didu kién quy dinh tai Khoan 3 Piéu 14 Luat Tro gitp phép ly
Cuth

+ Khong dang trong thoi gian thi hanh quyét dinh x\r phat vi pham hanh chinh
trong hoat dgng hanh nghé lujt su;

+ Khdng bi cam hanh nghe hofc bi han ché hoat dong nghé nghiép theo quyet
dinh cda co quan ¢ tham quyén; -

+ Khong dang bi truy ciru trach nhiém hinh su,

+ Duge sy ddng ¥ bang vin ban cha 16 chiic hinh nghé lut sv noi lujt su dang
~ lamwviée hoac co quan, t& chite ma tuat sur ky két hqp ddng lao dong.

- Lut su d& thyc hién hanh vi bj nghiém cim quy dinh ta1 khoén 1 Piéu 6 cia
Luét Tro gitp phap ly thi khong duge lua chon, ky két hop dong thye hién tro giup
phap 1y trong thoi gian ft nhét 12 02 nim ké tir ngéy ¢6 két lugn vi pham. Cu thé:

+ X&m pham danh du, nhén phim, quyén va lgi ich hgp phép ciia ngudi dige
tra gitp phap 1¢; phin biét d6i x1r ngudi duge tror gitip phép ly;

+ Nhén, doi héi bit ky mét khoan 1:1en, loi ich vat chit hodc loi ich khac tir
ngudi dwoc trg gidp phap ly; sach nhifu ngudi duge trg gitip phép 1y;







+ Tiét 16 thong tin vé vy viée tro gitp phé.p ly, ve ngudi duge trq gitp phép ly"
trlx trudmg hop ngudl duge trg gitip phép Iy ddng v bing vin ban hodc lujt cb quy
dinh khac;

+ T chéi hoﬁc khﬁng tiép tuc thl,ro hlén trg gitp phép Iy, trlx triedmg hop quy
dinh tai Luét nay va quy dinh cia phap lujt ve t6 tung;

+ Loi dung hoat d{ng trg giGp phép ly 8 tryc loi, x4m pham quic phong, an
ninh quoc gia, gy mét trit tur, an toan x8 hoi, anh hudng x4u dén dao dirc x3 hot;

+ Xui giye, kich dong ngudi duge tro gitip phép 1y cung chp théng tin, tai lidu
sai sy that, khiéu nai, t6 cdo, khéi kién trdi phép luit.

1.10. Tén miu don, min t& khai: Chura quy dinh -
1.11. Cin cir phap Iy:
- Luédt Trg giﬁp phép ly nim 2017,
- Théng tu $6 08/2017/TT-BTP ngay 15/11/2017 ciia B§ truong Bﬁ Tu phap

quy dinh chi tidt mdt s6 diéu coa Luft Tro gitip phép 1y va hudng din gidy td trong
hoat ddng trg gitp phép 1y;

Quyet dinh s§ 154OKQD—BTP ngay 06/7/2018 ctia Bo truéng Bo Tu phap vé
+, vige cong b4 tht tuc hanh chinh méi ban hanh va duge sita déi, bo sung trong linh
. yye tre gitp phép 1y thuge chire ndng quan Iy cia B§ Tu phép.

2. Thi tuc lwa chon, ky hop dong v&i tb chite hanh nghé luat s, 6 chive tw
vén phap lujt _ ,

2.1. Trinh tw thye hién

- Cin ¢t vao tmh hinh thyc tién cia tinh Hoa Bmh SO Tu phép d‘anh gid kha |
ning dap tng nhu cAu try gitip phép 1y clia Trung tam & du kién sé lucmg t8 chirc ky
hop ddng thye hién tro gitip phép 1f (sau day goi 1a t& chirc).

- Giém déc S¢ Tu phap quyét dinh théinh 18p T d4nh gi4 hé so lya chon td
chic.

- Thong bao Iua chon t8 chirc duge déing tai trén Trang théng tin dlen tirciia S¢
Tu phép (ti th1eu 1405 ngay lam viéc) gom nhiing ndi dung s6 lwgng td chitc hanh
nghé luat su, td chirc tr vén phép Tuat dy kién lya chon; diéu kisn ky hop dﬁng thyo
hién trg gitp phép 1y; céch thrc, tiu chi, thang béng diém dénh gi4 hd so; yéu chu vé
hd say dia diém, thoi han ndp h6 so; dyr thio hop ddng thyc hién trg gitip phép ly; céc
yéu chu khéc (neu cd).

- Tren co s& théng béo lya chon tb chire, to chirc nép hé so vé $& Tu phép gtho"
ban ndp ho S0 quy dinh tai théng bio lya chon t8 chitc; béo dam thoi han téi thieu 1a
20 ngay ké tir ngay théng béo duge déng téi). :







- T5 danh gid t3 chirc hoan thanh viéc dénh gla trong thdi han 15 ngay ké tir

| ngay hét han ndp hd so. Tmbng hop chn thlet c6 thé kéo dai thdi gian danh gia nhung
khéng qua 05 ngdy lam viéc.

- 8& Tu phap ¢6 trach nhxem thong bso két qua lya chon dén cic td chutc da nop
hd sa. TH chic phai cé s6 diém danh gié tir 50 diém tré 18n va duge lya chon theo thi
tw tir cao xubng thép dén du sb lugng dy kién lya chon.

- Trong théi han 10 ngdy k& tir ngay nhan duo*c thdng bao, 18 chuc duoc lya

chon ¢d trach nhiém ky h(rp ddng véi §& Tu phép. Qué thdi han tren ma td chuc dugc

hra chon khéng ky hep dong thi S& Tu phip théng béo dé ki hop dong véi td chie ct
s6 diém cao ké tiép sau (néu con).

2.2. Cach thire thare hign: Nﬁp hd so tryc tiép hoiic qua he théng buwu chinh
dén Trung tdm Phuc vy Hanh chinh céng tinh.

2.3. Thanh phin hd so:

a) Thanh phén hé so:

- Gidy d&nghj tham gia lya chon ky hop ddng thye hién trg gitp phap ly; .
- Ban sao Gidy dang ky hoat ddng;

- Ban gidi thidu vé td chirc va hoat dong cta to chirc tham gia lya chon ky hop
ddng thyc. hién tro giup phép 1y, trong d6 néu rd s6 Iuat su, s6 tur vin vién phép lujt
lam vige tai t& chire (kém theo ban sao thé luft su, thé tu vén vién phap Iuat) vy viée

tham gia t6 tung, kinh nghiém tham gia tro gitp phap 1y, co s& vat chat va cac ndi
dung khac;

- Céc tai liéu khéc theo thong béo lua chon t& chize (néu c6).
b) S& hwong hf’i so: 01 b9.
- 2.4. Thoi han gidi quyét

- Trong thoi hen 15 ngay k& tlr ngdy hét han nép hd so, TS dinh gid 8 chir

phai hoan thanh viéc danh gia. Tru&mg hop cén thiét, ¢ thé kéo dai thoi gian danh gia
nhung khéng qua 05 ngady lam viéc.

- S& Tu phép c6 trach nhle;m thdng béo két qué Iya chon dén cac t5 chirc da n0p

hd so. Trong thdi han 10 ngay ké tir ngdy nhén dwgc théng béo, t chic duge lua

chon ¢é trach nhi¢m ky hop ddng véi S¢ Tu phap.

2. 5. D6i twgng thye hién thi tyc hanh chinh: T8 chtte hanh nghé luat su, t6
chire tu van phap lut tham gia lya chon ky hop dong thue hign trg gitip phép 1y.

_ 2.6. Co quan gidi quyét thii tyc hiinh chinh: S& Tu phap.

2.7. Két qua thlrc hign thi tuc hanh chmh Hop dong thue hién trg gitip phép
1y gilta S& Tu phip va td chire hanh nghe 1uét su, t& chite tu vAn phap luat,

2.8. Phi, 1€ phi: Khéng.
2.9. Yéu cau ditu kién thwe h'ién thii tuc hanh chinh

--







- T chic o6 nguyén vong va c6 i didu kign theo quy dinh tai khoin 2 Didu 14

ctia Luft Tro gitp phép ly. Cu thé:

+ C6 linh vyuc dang ky hoat dfng phu hgp véi linh vyc trg giup phap ly theo
quy dinh cia Lot trg gitp phap ly;

+ La t§ chirc hanh nghd lugt su; t6 chire tw vén phap Juat ¢6 it nhht 01 ty vén
vién phép luat c6 02 nam kinh nghiém tur vin phap ludt trd 1&n hodc 01 lujt su 1am
viéc thudng xuyén tai t6 chire;

+ Cé co s& vit chit phty hgp v6i hoat dong trg gitp phap 1y;

+ Khdng dang trong thdi gian thn hinh quyét dinh xit phat vi pham hanh chioh
trong hoat dong hanh nghe Tut su, tr vén phép lujt.

- T6 chitc d4 thirc hién hdnh vi bj nghiém cim quy dinh tai khoén 1 Piéu 6 clia
Lujt Trg gitp phép ly thi khéng dwgc lua chon, ky | két hop dbng thyc hién trg gitp
phép Iy trong thoi gian it nhét 13 02 nim k& tir ngdy c6 két lun vi pham. Cuy thé:

+ Xam pham danh dy, nhin pham quyen va loi ich hop phép cia ngudi duoc
trgr gitip phép 1y; phén bigt di xir ngudi duge tro gitp phép ly; -

+ Nhan, doi hoi bét ky mét klgoén tidn, lgi ich vét chét hojic loi ich khéc ti
ngudi dugc tro giup phap l)’z; sach nhieu nguoi dugce trg giip phap 1y;

+ Tiét 1§ théng tin v& vu viée trg. gitip phép ly, vé ngudi duge trq gitp phép 1y,
trly truémg hop ngudi duge teg gitp phép 1y ddng ¥ bing vin ban hode luat ¢b quy
dinh khéc;

+ Tir chéi hogic khong tlep tuc thue hlen trg gitp phap ly, trir truong hop quy
dinh tai Lujt ndy va quy dinh cha phap luit v& t6 tung;

+ an dung hoat dong trg gitp phép ly dé truc 1o, x8m pham quéc phong, an
ninh quéc gia, giy mét trit ty, an ton x4 hi, anh hudng xéu dén dao dic x4 hoi;

+ Xi gmc kich dong ngudi dwgc trg gitp phép 1y cung cip thong fin, tai lidu
sai sy that, khiéu na,l, t8 cao, khéi kisn trai phap luat.

2.10. Tén mAu dom, méu t& khai: Chwa quy dinh.
2.11. Cén cit phap ly
- Luét Trg giﬁp phap-ly ndm 2017;

- Théng tw 56 08/2017/’TT—BTP ngdy 15/11/2017 cua B trudng Bo Tur phép
quy dinh chi 1iét mét sb didu ciia Luét Trg gitp phdp 1y v3 huéng din gidy t& trong
hoat dong trg gitp phép 1y;

Quyet dinh'sb 1540/QD-BTP, ngay 06/7/2018 cia B truong BG Tu phép vé
viée cong bé thi tuc hanh chinh méi ban hanh va dugc sira 481, bd sung trong linh.
vye trg gitp phép 1y thufc chire ndng quén 1y clia B§ Tu phép.

3. Thii tuc cap lai Gidy ding ky tham gia trg giip phap Iy
5







3.1. Trinh ty thye hién

- Trong trudng hop Gidy ding ky tham gia trg gitp phép ly bi mét, b; hu héng
khong str dung duge, t6 chirc dang ky tham gla trg gitp phép ly ndp don d& nghi cép
lai Gidy dang ky tham gia trg gilip phap Iy dén & Tu phép dé dugce chp lai Gidy ding :
ky tham gia trg gitip phép Iy. .

- Trong thdi han 05 ngay lam v1¢c ké tir ngﬁy nhin dugc don & nghj, S& Tu
phdp cép lai Gidy déng ky tham gia tror gitip phép 1y cho t8 chite déing ky tham gia trg
. gitp phap ly.

3.2. Cach thire thu'c hién: Nop hd so true tidp, qua hé théng buu chinh hodc
hinh thirc phi hop khéc dén Trung tAm Phuc vy Hanh chinh cong tinh. |

3.3. Thanh phan hd so

a) Pon d8& nghj cap lai Gidy ding ky tham gia tro gitip phép 1y theo miu ban
hanh kém theo Théng t 6 08/2017/T T-BTP (Mau TP-TGPL-05).

b) 6 lugng ho so: 01 bd.

, 3.4. Thoi han gidi quyét hd so: 05 ngdy 1am viéc k& tir ngdy nhan dugc don dé -
nghi ciia td chirc ding ky tham gia tr¢gr gitip phép ly.

3.5. -Bon twgng thwe hién thu tuc hanh chinh: T8 chitc hanh nghé ugt su, 8
chirc tu vAn phép lujt d& dugc chp Glay dang ky tham gia trg gifip phap ly nhung
- Gidy ding ky tham gia tro gitip phép 1y bj mét, bi he héng khong sir dyng duge.

3.6. Co' quan giai quyét thii tuc hinh chinh: S& Tu phép

3.7. Két qué -thye hién thi tyc hanh chmh Gidy déng ky tham gia trg gitip
phap ly duge cﬁp fai. :
3.8. Phi, 1& phi: Khong, |
3.9. Yéu can dieu kign thye hin thi tuc hanh chinh:
T4 chirc hanh nghé lujt su, to chire tu vén phap ludt d& duge cip Giy dang ky

tham gia trg gwp phép Iy nhung Gidy déng ky tham gia tro gillp phap 1y bi mét, bj hu
héng khong st dung duge.

3.10. Tén miu don, miu t khai: Don d8 nghi cfp lai Gidy dang ky tham gla-
trg gitp phép Iy theo miu ban hinh kem theo Thong tu sé 08/2017/FT-BTP ngiy
15/11/2017 cda B trudng B Tu phap (Miu TP-TGPL-05).

3.11. Cén et phap Iy
- Luét Tr¢ gitp phép 1y ndim 201 7;
- Théng tu' s6 08/201’7/TT BTP ngiy 15/11/2017 cua B§ trucrng B§ Tu phép .

quy dinh chi tiét mot s6 didu cia Luat Try gitip phép 1y va huéng din gidy t trong
hoat ddng tro gitp phap ly.

Quyét dinh sé 1540/QD-BTP, ngdy 06/7/2018 cia Bo tnxcmg B§ Tu phap vé
viée cong b6 thi tyc hanh chinh méi ban hanh va duoe st dbi, bd sung trong linh
vyc trg gitp phap Iy thude chic ning cquén I¥ cia B Tu phép.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
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DPON PE NGHJ CAP LAI GIAY PANGKY
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4, Thi tyc chim diét tham gia tro gibp phap ly
4.1. Trinh tr thire hién:

- Truong hop t chire diing ky tham gia tir chém dit tham gJa trg gilp phép ly
hoic chém dirt hoat dong theo quy dinh ctia phép luat thi ndp hd so vé & Tu phﬁp
tinh Hoa Binh (qua Trung tdm Phyc vp Hanh chinh céng) noi déng ky tham gia tro
gitp phép ly.

- Trong th&i han 03 ngay lam viée ké ti ngdy nhén duge hd s0 hop 18, Sa Tu
phép cﬁng b6 viéc chdm dit tham gia trg gitp phip ly, ding tai trén Trang thong tin:
~ dién ti¥ ctta S& Tu phép va thong bao v& B4 Tu phip.

4.2. Chch thirc thwe hign: Nop hd so tryc tiép hoiic qua hé thong buru chmh
dén Trung tim Phuc vu Hanh chinh cong.

4.3 Thanh phén hd so

2) Thanh phin hé so | .

- Viin ban thong bo vé viéc chdm dirt thyc hién trg gitp phép ly;

- Gidy déing ky tham gia trg.gitp phzip-ly'r.

b)'S& lugng hd so: 01 bd.

4.4. Thri han giai quyét hd soz 03 ngdy lam vige k& ti ngdy nhan duge hd so
hop L&

4. 5 Poi twgng thwe hién thi tuc hanh chinh: T8 chirc hanh nghe ludt su, td
chirc tu vén phép luét dang ky tham gia trg gilp phép 1¥.

4.6. Co quan giii quyét thiit tuc hanh chinh: Sé Tu phép

4.7. Két qua thye hién thii tyc hanh chinh; Quy#ét dinh cbng bd viéc chim
dut tham gia trgr gitip phép 1y clta S& Tw phép.

4.8. Phi, 1€ phi: Khéng,.
4.9. Yéu cau didu kign thyc hign thi tyc hanh chinh: Khéng o6
4,10. Tén mAu don, mAn t khai: Chua quy dinh
4.11. Can cit phap ly:
- Lugt Trg gmp phap Iy nim 2017,

- Théng tu 56 08/2017/‘1‘1‘ BTP ngéy 15/11/2017 cta B tradng Bo Ty phép
" quy dinh chi tiét mgt s6 didu cva Lujt Tro giup phap 1y va huéng din gidy t& trong
hoat déng tr¢ gitp phap ly;







Quyet dinh s6 1540/QD-BTP, ngay 06/7/2018 ctia Bo ttwdng B Tu phép Ve
viée cong bb th tyc hanh chinh mdi ban hénh va dugc stra d¢8i, b6 sung trong linh
vire trg gitp phép ly thude chirc néng quén ly cua B§ Tu phép.

5. Thi tuc rit yéu ciu try gitp phap Iy clia ngwdi dwge tro gidp phap Iy
5.1, Trinh tw thye hign

- Nguoi duge trg glup phép ly ¢ nguyén vong rut yéu cAu trg gilp phap Iy thi
1am don riit yéu cln trg gitp phép 1y va gii td chire thyc hién trg giip phép Iy (Trung
tém trg gitip phép ly nha nuée tinh Hoa Binh, Chi nhénh cia Trung tam, tb chirc ky
hop dong thuc hign tro' gitp phap ly, tb chirc dang ky tham gia tr¢ gitip phép Iy) hodc
ngudi thye hién trg gidp phép 1y (Trg g1up vién phép 1y, Luét su thye hién trg gitp’
phép 1y theo hop déng véi Trung tdm trg giup phap Iy nha nwée, Lugt su thye hién trg
gitp phap 1y theo phén cOng cia tﬁ chirc tham gia trg gitp phap ly, Tu vén vién phép
lugt c6 02 nim kinh nghiém tu van phép luat trd 1én Jam viée ta1 td chirc tham gia trg

gitp phép Iy, Cdng téc vién trg gitp phép 1y).

- Khi nhan duge don rit yéu ciu trg gitp phép 1y, to chire thue hién tro givp
- phép 1y hofic ngudi thyc hién trgr gitp phép 1y tra 131 ngay bing vin ban vé viée khong
tiép tuo thire hién vu viée trg gitp phap 1y.

5.2, Cach thire thye hién

~ Nop hd so trye tiép tai try s& cia td chire thye hién trg gitip phép 1y;

- Giri hd so qua dich vy buu. ch_mh,

- Gtri hd so qua fax, hinh thire dién ti.

5.3. Thanh phin h so

- Don riit yéu céu trg gitp phép 1y.

Sé luong hd so: 01 bo. |

5.4. Thoi han gidi quyét: Ngay sau khi nhan &0 hd so theo quy dinh.

5.5, B6i twgng thire hién thi tyc hanh chinh: Nguoi duge trg gitip phép Iy 6
nguyén vong it yéu céu trg gitp phap 1y.

5.6, Co' quan gidi quyét thi tuc hanh chinh: Trung t4m trg gilp phdp Iy nha
mm’c tinh Hoa Binh, Chi nhénh cla Trung tam; t& chire hanh nghé ludt su, t§ chirc tur
vén phap luat ky hop ddng thye hién tro gitp phép 1y hodc ding k¥ tham gia trg gip
phap ly.

5.7 Kbt quﬁ thye hién thi tyc hanh chinh: Nguin duge trg gilp phap ly duqc

rit yéu chu trg gitip phép 1y, vu viée trg gitip phap 1y két thic.

5.8. Phi, 1€ phi: Xhéng,

5.9, Yéu chu dibu kién thwe hién thit tye hanh chinh: Khéng c6







5.10. Ten méu don, mﬁu to khai: Pon rGt yéu cu trg gitp phap ly theo miu
ban hanh kém theo Théng tu s8 12/2018/TT-BTP ngay 28/8/2018 ctia B trudng BS
‘Tu phép (MAu s6 05-TP-TGPL)..

5.11. Can cir phip Iy

- Luét Tro giap phép 1y ndm 2017;

- Théng tu s6 12/2018/TT-BTP ngdy 28/8/2018 ciia Bo trudng Bo Tu phé.p‘
hu’omg dan mot s6 hoat dong nghlep vu trg gitip phép Iy va quan 1y chét huong vu viéa
trg gidp phap 1y,

- Quyct dinh s6 243 4/QD BTP, ngay 26/9/2018 cia Bo trucmg Bd Tu phép vé

viée cong b6 thiy tuc hanh chinh mdi ban hanh vi duge st dbi, bd sung trong finh
vye trg givip phép 1y thude pham vi chite niing quan Iy cia Bo T phap.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DP§c 1§p - Tur do - Hanh phic

.......... , ngay ... thang..... ném 20.....
PON RUT YEU CAU TRG GIUP PHAP LY :
KADD GIH: oo voeneonrresanes €

T 12 (1 VALENY: weeroecnreree(2) BOFC (3) correesernsessssseemmrsesesmesssssssssssmsssssessn

Ngdy, thing, nfm sinh: .....ccivviniinvnenninnnne, GIOL tINh: i
Dia chi lién hé: ............ e veomesemenais s e e e SRR h e e R S ensERR SRR AR R
Pién thogi: ............ e areeer e i—eetar——erea it e et e aarestratranes SO

CMND/ThE G CUSC CONG AN 5: cocvvvrrvreeresssinsessssssssessssssssinsrsssessssasssssssassss e
NZAY CAP voeveecrerarrissoene NG CED 11.vorvveersemrnissssesseessssessss s s erssssassssasssassssssasasssssens

- Nghé nighiép: ......... R —— s Diin t0C: virrnnn,

L3 ngudi duge trg givp phép 1y

Hoic 13 gidm hd ciia ngudi dwogce tro gidp phap 1y ...oevvveed(@evevennneen. dang duoc
................... (1)eeriiiiiecoiannn... tro gilp phép 1Y,

Ben nay, do khéng con nhy cdu trg: gmp phap ly, cin cir véo khoan 6 Pidu 8 ciia Luét
Trg gitp phé4 P 1y, 81 xin rit yéu cu trg giip phap 19, 48 nghi woeverrecee Dhrennerennes
xem xét, quyéet dinh.

NGUOI LAM PON
(Ky, ghi rd ho tén hodc diém chi)

Chai thich: .

(1): Téntd chirc thwe hién trg gidp phap ly; -

(2): Ho va tén ngudi dugce try gitp phap ly;

(3): Ho va'tén ngudi gidm h coa ngudi duge trg gitp phip 1y.
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1. THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POIL, BO SUNG

1. Thi tyc yéu ciu tro gitip phap ly
1 1. Trinh ty thwe hién

- Khi yéu cdu trg glup phép Iy, ngudi yéu cu phai ndp hd so yéu cdu trg gitp
phép Iy cho Trung t&m trg gitip phap }y nha nuée tinh Hoa Binh, Chi nhanh ca Trung
tam hofc t& chirc tham gia tro gitip phé.p 1y (t chire hanh nghé luat su, td chire tu vin

phép lujt ky hop dong thuwre hién trg gitp phap ly v6i 8¢ Tu phép; t6 chic hanh nghé
luat sur, td chire tu vén phép lugt ding ky tham gia tro gitp phiép ly).

-~ Sau khi t1ep nhén hd so, nguoi ti€p nhan phéi xem xét va tra 1o ngay cho
ngudi yéu clu ve vige hd so &b didu kién thu Iy hofc phai bo sung thém gmy 10, tai
liéu ¢6 lién quan, Trubmg hop ngudi yéu cdu chua thé cung cép day du hd so nhimg
cén thye hién trg giup phip ly ngay do vy viée sap hét thoi hiéu khéi kién (cén dudi
05 ngay lam viéc), sdp den ngay xét xt (theo quyet dinh dura v 4n ra xét 1t cdn dudi 05
ngdy 1am viéc), co quan tién hanh 1§ tung chuyen yéu cau trg gxup phép Iy cho td chitc
thyc hién tr¢ gitp phép Iy hoZic &é trénh gly thiét hai dén quyen va lgi ich hop phép
cfla ngudi dirge trg gitip phép ly thi nguou tiép nhan yéu céu béo cdo ngudi dilmg dau
tb chtrc thye hién tro' giip phép ly va thy ly n%ay, dong thér hudng din ngudi yéu cdu
trg gitp phép 1y bd sung céc glay 13, tai liéu cén thiét.

- Thdi han bd sung gidy 1o, t3i 1iéu chimg minh 13 ngum dugce tro gitip phap ly
d6i voi trudng hop thu Iy ngay vu vide tro givp phap 1y, cu thé nhu sau: ;

+ Trong thoi han 05 ngay 1am viée k& tir kbi wy vigc trg giup phap 1y duge thu
ly, ngudi yeu cAu trg glup phap ly ¢6 trach nhiém cung cap, bd sung céc gify tor chiing
minh 13 ngudi d\mc trg gitip phép ly. Truong hop ngudi duge trg gitp phap 1y cw trh
tai viing cb diéu k1¢n kinh te - x4 héi dic biét khé khin hoge trudng hop bit kba
kh{mg thi thoi han bd-sung gidy to, tai lidu 12 10 ngdy 13m viéc, k& tir khi vu viée trg
gilip phép 1y duogc thu ly;

+ Truong hgp nguiri yéu cdu trg gitip phép Iy khéng cung oép gidy t chimg
minh 12 ngudi duoc trg gilp phép 1y trong thoi han péu trén thi vy viée trg gmp phép
1y khéng ducc tlep tuc thye hién. Viéc khéng tiép tuc thyc hién vu vigc trg gitip phip
1y dwge t8 chirc thwe hién trg gitp phép ly hofic ngwdi thue hién trg gitp phép Iy
théng bdo béing vin ban va néu 13 1y do cho ngudi duge trg giap phap Iy.

- Khi yéu cu tro gitp phép ly ¢ didu kién thy 1y, Trung tam trg glup phép ly
nha nude tich Hoa Binh, Chi nhanh cia Trung tam hojc td chirc tham gia tro gifip
phép ly vao S6 thy 1y, theo dai vu viéc trg giup phéply.

- Tb chirc thye hlen trg gilip phép 1y 1 chdi thu 1y va théng béo rd Iy do bing
vin ban cho ngudi yéu cdu khi thude mot trong céc trudmg hop sau day:

+ Yéu chu trg gitp phép ly khong phai 12 vy vide cu thé lien quan tryc t1ep dén
quyén va loi ich hqp phép cia ngudi dugc trg gitp phép 1y va khong phdt hep véi quy,
dinh cda Luat Tro gidp phép ly,

+ Yéu clu trg gitip phdp 1y ¢6 ndi dung trai phép lust;
' ' 12
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+ Ngudi dugce trg gitip phép 1y da chét;
~ + Vu viée dang duge mot t chite thyc hién trg gitp phép 1y khic thy ly, gisi
quyét : '
1.2. Cach thite thye hién
- N6p hd so truc tiép tai tru s& oia td chuc thye hién trg gitp phép ly (Trung.

tm tr¢ givip phap 1y nha nwéc tinh Hoa Binh, Chi nbanh cia Trung tim, Try s& ctia to
chitc ky hop ddng thuc hién trg gitip phép ¥, 18 chirc ding ky tham gia trg gitip phép

) ly ) o
© - Giti hd so qua dich vy buu chinh;
- Gt hé so qua fax, hinh thirc dién tix.
_L___y Viée ndp hd so yéu cdu try gitip phép Iy duoc thye hién nhw sau:
- Tntorng horp ngp truc txep tai try 8¢ cua td chirc thue hign trq giap phép ly:
ngudi yéu cau trg gmp phép Iy ndp don yéu chu trg gitip phap 1y, gidy 1o, tai heu cd

lién quan dén vy viéc va xuét trinh ban chinh hogc ndp ban sao cé chimg thuc gidy to
chimg minh 13 ngudi duge trg gitp phép 1y;

. Trong trudng hop nguou yéu clu tro gitp ph,ép ly khong thé tu minh viét don
thi ngudi ti€p nhén yéu cdu ¢ trach nhiém ghi c4e ndi dung vao. mAu don d& ho tyr
| doc ho¥c doc lai cho ho nghe v yéu cdu ho ky tén hoic difm chi vao don. :

~ Trudmg hop gfrl hd so qua dich vu buu chinh: ngudi yéu clu trg glup phap ly
nop don yéu cau tro gitip phip 1y, gidy td, tai liéu c6 lién quan dén vy viée va ban sao
6 chimg thure gidy t chimg minh 1& ngudi duge trg gitip phap 1y;

- Truong ho;rp gtn ho 50 qua fax, hinh thitc Chen tir, khi gdp ngudi thue hién trg
gitp phép ly, ngudi yeu céu trg giip phép ly phﬁl xudt trinh ban chinh hodc ndp ban’
sao ¢ chimg thire gidy t& chimg mmh 14 ngudi duge trg gidp phép ly.

1.3. Thanh phan hd so -

a) Thanh phdn hd so | .
- Pon yéu cdu try givip phap ly;

- G1ay t& chimg minh ngdi thude dién trg gifip phép 1y quy dinh tai Didu 33

Thong tur §0 08/2017/’1"1‘ BTP ngéy 15/11/2017 cva B trudng BQ Tu phip quy dinh
chi tiét mét sé didu cita Luat Tro gitip phép 1y va huéng din gidy t& trong hoat ding

trg gitp phép 1y;
- Che gidy to, tai lidu ¢b lién quan dén vy vige tro gitip phép 1y.
" b) S8 Iugng hd so: 01 bd.

1.4, Thoi han gidi quyét Ngay sau khi nhén du ho so theo quy dinh, ngubl
tiép nhan y&u cdu pha.l kiém tra céc ndi dung c6 lién quan dén yéu cau trg giup phap
ly va tré 181 ngay cho ngudi yéu cdun vé vide hd so di diéu kién dé thy Iy hojc phai bd
sung gidy to, tai liéu c6 lién quan.

1.5, Poi twong thye hién thi tyc hanh chinh: Ngudi yéu ciu trg gitip phéap ly.
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1.6. Co quan gidi quyét thit tuc hanh chinh: Trung tim trg gitip phép 1y nha
mm'c tinh/thanh pho, Chi nhénh cia Trung tam; tb chirc hanh nghd luat su, t§ chite tr
vén phap hudt ky hop dbng thuc hién tro giip phép ly hoac dang ky tham gia trg gitp
phép ly.

1.7. Két qua thire hién thi tuc hanh chinh: Vy viée duoc thu Iy.

1.8. Phi, lt; phi: Khéng,

1.9, Yéu cAu diéu kién thye hién thd tyc banh chinh .

- Ngudi duge trg gitip phép 1y theo quy dinh ciia Lust Tro gmp phép Iy hoac
ngudi thén thich cia ngudi duge trg gmp phép ly, co quan, ngucn cd tham quyén tién
hanh t6 tyng hodc co quan, tb chire, ¢4 nhin khic cé Ilen quan yéu clu trg giup phe'lp

Iy;
- Vi viée trg gitip phép 1y lién quan tryc tiép dén quyén va l¢i ich hop phap cia
ngudi duge trg gidp phép 1y;

-~ Vuviée trg gmp phap [y thuge pham vi thye h1en trg gitp phip Iy quy dinh tai
Pidu 26 ciia Lujt Tro gitp phap 1y;

- Vu vige trosgitp phap ly thude linh vire, hinh thire trg gitp phép 1y quy dink
- tai Pidu.27 cia Ludt Trg gitp phép 1¥;

- Vu viée frg gmp phap ly khéng thuoc trodng hop phai tir chdi theo quy dinh
tai khodn 3, Pidu 30 cha Luét Tro gitp phap 1.

1.10. Tén miu don, mau t0r khai: Don yéu céu tro gilp phdp Iy theo méu ban
hénh kém theo Thong tu 56 12/201 8/TT BIP ngay 28/8/2018 cia BS truéng BE Tuw
~ phdp (Mdu s6 02-TP-TGPL).

1.11. Cén cik phap ly
- - Luit Tro gmp phép 1y nim 20 17,

- Nghi dinh s6 144/2017/ND-CP ngay 15/12/2017 ciia Chinh phi quy dinh chx
tiét mot s6 didu cia Luat Trg gitp phép Iy;

- Théng tu s6 08/2017/TT-BTP ngdy 15/11/2017 cia Bo truéng B§ Tu phép
quy dinh chi tiét mét s6 diéu cua Lujt Trq gitp phép 1y va huéng din gidy toy trong
hoat d4ng tro gitp phap ly; -

- Thong ty s6 12/2018/TT-BTP ngdy 28/8/2018 ciia Bb truong B Tu phap .
hu‘éng din mét sb hoat déng nglnep vu trg gidip phép 1y va quan 1y chit lugng vy viéc
trg gitip phap ly.

Quyet dinh s6 2434/QD-BTP; ngay 26/9/2018 cia BS tmong B4 Tu phap vé
vige cong b6 thi tuc hanh chinh méi ban hanh va duge sita dbi, bd sung trong linh
vue trg givp phép Iy thuqc pham vi chirc néing quén 1y cia B3 Tu phép.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poe 1ip - Ty do - Hanh phie

.......... , ngay ... thdng ..... ndm 20...... -
PON YEU CAU TRG GIUP PHAP LY :
. Kinh glti: * ....oocoovremreercnnnne{ i
L. Phéin théng tin danh cho ngudi yéu ciu trg gidp phip Iy
Ho vatén: ..oceeeeee. (2] rererererineeisrerevresassssrsenseeesse e saasesesis s pisse shsaR TR TR oSSR SRS S0
A Chi JHEN BE: v eecrrecrnr et csressasn s s s s a s sa s st se et nnabs
Dién thoai: — Ceteeesresee bt ere b srie s e be b s e e e SR s n e rerdbie s SEreb Rt e RO ROb L REROS R SRR D
$6 CMND/Thé cin cude NG dAN: cvovvvvereernrnrsr CAP DAY ovvrrevrcrenn 171 IS

M0i quan hé véi ngudi duge trg gitip phép 1y:
1L Phén théng tin danh cho ngudi duge trg gitp phép Iy

Ho vatén: ...ceveivreneee (3t e
I\{géy, thang, NAM SINh: ..oveeiericrenimineiaesnecininannens Gidi tinh: «oeveersvrarsimnseensen.
D ChE 0 BE: oerevesessrneecssnressms st s snes st oo
DIEN thoali.i et eveererenssrners '

S& CMND/Thé ciin cude cdng dan: ....eeeevres CAP NEAY vsvonse 131 covcrnriennes R
Dan tée:..

Dién ngubl duoc trg giiip phap LY s cerinnrinnnssisa s e e vererarres

111 Noi dung vu viée tro gigp phap ly
‘1. Tém tét yéu clu trg gitp phap 1y

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T T R R R L T T LTy e e e e N R L T L L]

2. Yéu céu hinh thire trg gitp phép Iy
Tu vén phap hujt []

Tham gia t6 tung ]

Pai dién ngoai 6 tung [ ]

3. Tai lidu gl kém theo don.
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...........................................................

b)
T6i xin cam doan 1i trinh bay trén 13 ding sy that. P& nghi .o,
....................... xem xét trg gitp phap 1y. '
| NGUO) LAM BON

(KY, ghi 6 ho tén hode diém chi)
'Chi thich:

(1): Tén td chire thyc hién trg gidp phap ly;

-(2): Ho va tén ngudi yéu chu tro gitip phép 1y;

(3): Ho va tén ngudi duge trg gitip phap ly.
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2. Thit tiic cAp thé cfng tic vién trg gidp phip Iy
2.1. Trinh ty thye hién

- Ngudi ¢6 da tidu chusn quy dinh tai khodn 2 Piéu 24 ciia Lujt Trg gitp phép
Iy néu ¢b nguyén vong lam cfng tac vién trg giup phép 1y (sau day goi chung 13 cdng
tc vién) va nhit tf véi cée ndi-dung co bin cia hop dbng thire hién trg gitp phép Iy
theo hardng din cia B6 Tu phap thi gii hé so dén Trung tim Trg gitp phép 1y tinh
Hoa Binh. -

- Trong thoi han 04 ngay lam viéc ke tur ngay nhén duge hd g0, cin ¢ vao nhu
cdu trg gitp phép 1y cla ngudi dan va dleu kién thyc t& tai dia phu:orng, Gidm d6c
Trung tim lya chon hd sotrinh Gidm dbc S Tu phap xem xét cap thé cing tac
- vién. Trudng hop hd so khéng hep 18 thi tra Tai hd so cho ngudi ngudi 48 nghi 1am

“cdng thc vién va théng béo 13 1y do bing vin ban.

- Trong thoi han 03 ngay lam viéc ké td ngdy nhﬁn duge ho SO hcrp 18 do Giam
dbc Trung tAm trinh Gidm d6c 8& T phép xem Xeét, quyét dinh cap thé cdng téc vién.
_ Trufé*ng Hop tir chéi phai thong bao ré Iy do bang vén ban cho ngudi a8 > nghi 1am cdng
- tdc vién. Ngwdi bj tir ch01 co quyen khiéu ngi d6i voi viee tir chédi cip thé cﬁng téc
vién. Vlec gidi quyét khidu nai duge thuc hién theo quy dinh ctia phép lut vé khidu

" nal,

- Trong thoi han 30 ngay ké tir ngdy duge cap thé, cOng tac vién cé trach
nhlem dén Trung tAm d8 k¥ hop ddng thuc hién trg gitip phép 1f, trit trrdng hop ¢ ly
do chinh dang.

. 2.2. Cach thirc thye hién: Nop hé so tryc tiép, dich vy buu chinh hojc hinh
thitc phit hop khéc dén tru s& Tr ung tAm trg-giip phép ly nhd nudc tinh Hoa Binh.

* Luu y: Viée ndp hd so dé nghi lam cdng téc vién dwge thure hién nhu sau:

- Trudng hop ndp tryc tip tai tru s& Trung tam ngudi d& nghi 1am cdng téc
nop céc gidy to: Pon d€ nghi lam cfng tac vién; So yéu Iy lich ¢4 nhén c6 x4c nhén
cla Uy ban nhén dén x4, phudng, thi trdn noi cur trd va 02 anh mau chan dung ¢& 2
cm x 3 cm; xuét trinh ban chinh hosic ndp ban sao ¢6 chimg thue gidy t& chimg mmh_
- 1A ngudi da nghi huu theo quy dinh; :

- Trucmg hap giri hd so qua dich vy buu chinh, nguorl @8 nghj 1am cong tac vién
gui cac giay to: Don d& nghi 1am céng tac v1en, So yeu ly lich c4 nhén ¢é xdc nhén
ctia Uy ban nhén dan x4, phudng, thi trdn noi ovr trll va 02 dnh mau chén dung ¢ 2 -
em x 3 cm, ban sao c6 chimg thuc gidy t& chimg minh 13 ngudi di nghi huu theo quy
dinh;

- Trudng hop giti qua fax, hinh thic dlen o, ngudi d8 nghi lam cng téc
vién gui cac giay to: Pon dé nghj lam cdng tac vién; Gify to chlfmg minh la ngudi §&
nghi huu theo quy dinh; So yéu ly lich ¢4 nhén c6 x4c nhin cia Uy ban nhén dén X8,
phuong, thi trén noi cu trd va 02 4nh mau chan dung ¢& 2 cm x 3 cm dén Trung tm.

2.3. Thanh phin hd so
a) Thanh phén hé so
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. - Bon dé nghi 13m cdng tic vién trg gitip phép 1y theo mAu ban hanh kém theo
Théng tw sé 08/2017/TT-BTP (Méan TP-TGPL - 10);

- Gidy to chutng minh 14 ngudi 44 nghi huu theo quy dinh;

- So yéu ly-lich c4 nhin c6 x4c nhén cia Uy ban nhan dan x4, phudng, th; trén
noi cu tri va 02 dnh mav chan dung ¢ 2 cm x 3 cm.

b) S8 lrgng hd so: 01 bd.

‘ 2.4, Théi han gidi quyet hd so 07 ngdy lam vide ké tir ngﬁy nhin dugc hd SC

hop 1€.
2.5, Dbi twong thwe hién (hii tye hanh chinh

'Nhiing ngui da nghi huu, ¢6 niing lyc haoh vi dan sy day du, co pham chét dao

die tdt, cb ste khde, cb nguyén vong thue hién trg gitp phdp 1y ¢d thé trd thanh chng

tdc vién trg glup hép 1y, bao gom: trg glup vién phap 1y; thim phén, thim tra vién

, ng?mh Tba 4n; kiém sét vién, kiém tra vién ngénh kiém sét; didu tra vién; chap hanh

vién, thdm tra vién thi hanh an dan sy; chuyén vién lam cong tac phép luét tai céo co
~ quan nha nude.

. 2.6, Co quan gidi quyet thil tuc hanh chinh: Trung tam trg gitp phép ly nh3
nude tinh Hoa Binh lya chon hd so, trinh Gidm d6c S& Tu phép xem xét, cdp thé cOng
tac vién.

2.7, Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Quyet dinh cfip thé cOng thc vién
TGPL ctia Gism dbc S& Tu phap

2.8. Phi, 18 phi: Khéng

2.9, Yéu cAu didu kién thue hign thil tuc hanh chinh

Pép tng & tiéu chudn quy dinh tal khoan 1, khoén 2 Diéu 24 cta Ludt Trg
gitip phép ly.

2.10. Ten miu don, miu to khai: Pon d8 nghj 13m cdng tac vién tro glup

phép Iy theo m&u ban hanh kém theo Théng tu s6 08/2017/TT-BTP ngay 15/11/2017
clia B6 trudng B& Tu phép (mau TP-TGPL - 10).

2.11, Cén et phap ly
- Luft Trg gitp phép 1y ndm 2017,

- Nghi dinh s6 144/2017/ND-CP ngiy 15/12/2017 ctiz Chinh pha quy dinh chi
tiét mot s6 didu ciia Lust Tro giip phép ly;

- Théng fur sb 08/2017/F [-BTP ngay 15/11/2017 cia BY trudng B Tu phép
quy dinh chi tiét mot sé didu cia Ludt Tro gitip phap 1y va huéng dén gidy to trong
hoat dfng trg gitp phap ly.

- Quyet dinh s6 1540/QD-BTP, ngay 06/7/2018 cia Bo tru&n By Tu phép vé
vige cong b6 thi tyc hanh chinh méi ban hanh va duge sita di, b sung trong linh
vire trg givip phép ly thuge chire niing quén 1y clia B§ Tu phép.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pie Iap 'I‘l; do - Hanh phic

................ , hgay - thang ndm 20....
PON DE NGH] LAM CONG TAC VIﬁN TRQ GIUP PHAP LY
Kinh giri: Trung tim tr¢ gitip phap Iy nha nwée tinh Hoa Binh

Tén 161 1a: .

Sinh ngay ... théng oo DAM L Gidi tinh (Nam/Nﬁ)
Chimg minh nhén dan/Thé cin cudc cong dAN: cvevvevnverriviiereee i,
Dia chi thudng (..o rcvnun..e.. e et et et prree
_Chirc danh d8 dam nhiém trude khi nghl huu.....

DIEN thORE «vvvvvrevrereiirrereerenan, Dién thoai di d6ng.....cevvvvereerernns
Email..o.ovvivnininnn eeere e e eereen et arenesuaterenrasoienrrenesiuens

Sau khi nghién ctru cdc quy dinh cia phap ludt trg gitp phap ly, toi thay minl
cb du didu kign va c6 nguyén vong tr¢ thanh c.ong tdc vién trg gitip phép 1y. P& nghj

Trung tam trg gmp phap Iy nha nwée tinh/thanh pho .............................. thye hlén |
cac thl tyc can thiét theo quy dinh d& Gidm doc S& Tu phap tinh, thanh phé
.................. cap thé ¢dng tac vién trg giup phép 1y cho t6i.

Téi chiu trach nhlem v& nhifng ndi dung néu trén va cam doan tuén thu nghIem
chinh phap ludt v& tro gitip phap 1y, thue hién d8y &0 chc nghia vy va trach nhiém cia
cdng téc vién trg gitip phép ly thco quy dinh.

NGUOIPE NGH]
(Ky va ghi v8 ho tén)
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3. Thii tuc cip lai thé cdng tac vién frg gitp phép ly
3.1. Trinh tyr thwe hi¢n

- Truong hop theé cong tdc vién b mét hogic bj hwr héng khéng sit dung duge,
cdng thc vién lam don d& nghi cip lai the kém theo 02 anh mau chin dung ¢& 2
cmx3 cm g\h Trung tAm.

- Trong thdi hgn 04 ngay lam vige ké tir ngdy nhan duge don dé nghi cép lai
thé, Gidm doc Trung tAm kiém tra danh séach cfng téc vién theo s6 thé 5 cép cho
cing tac vién vi d& nghj Giam ddc S6 Tw phap quyét dinh chp lai thé cdng tdc vién
cho ngudi d& nghi.

- Trong thoi han 03 ngdy lam viée k& tir ngdy nhan: duge hd so hop 1€ do Gidm
doc Trung tAm trinh, Gidm d6c S& Tu phap xem xét, quyét dinh clp lai thé cdng tic
vién.

3.2. Céch thire thwe hidn: Nop hd so trl,rc tiép, dich vu buu chinh hotc hint:
thirc phit hop khic dén try s& Trung tim trg glllp phép 1y nha nudc tinh Hoa Binh.

3.3. Thanh phan hé so'
2) Thanh phin h3 so

_ - Pon dé nghi cp lai thé cOng tac vién trg givip phép 1y theo miu ban hanh kém
theo Théng tu s6 08/2017/TT-BTP (m&u TP-TGPL -11);

- 02 4nh:mau chdn:dung c¥2 cmx 3 cm.
- b) S6.lwong hd so: 01 bé.

3.4. Thoi han gidi quyét hd so: 07 ngly lam viéc k& tir ngdy nhén dugc hd so
hop 1€. -

3.5, Bm tut;mg thie hi¢n thi tye hanh chinhs Cong tac vién trg gitp phap 1y
dd duoc cap thé cdng téc vién nhung thé cdng tc vién bj mét hojc bj hu héng khong
st dung dugc.

3.6. Co quan giai quyet thu tuc hanh chinh: Gidm d6c Trung tdm 38 nghi
Giam déc S& Tu phép quyét dinh clp lai thé.

3.7. Két qna thyee hign thi tuc hanh chinh: Quyét dinh cép lai the cqmg tac
vién ciia Gidm dbc S& Tur phép.

3.8. Phi, & phi: Khong.
3.9, Yéu ciu diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh:

Cong téc vién frg gitip phép ly dd duge cép thé cdng tic vién nhung the cdng
téc vién bi mét holic bj hu hdng khéng sit dung duge.

3.10. Tén mAu don, miu to' khai: Pon d& nghj cap lai thé cfng téc vién TGPL
ban hinh kém theo Théng tu s6 08/2017/TT-BTP cia B tredmg B Tur phép ngay
15/11/2017 (miu TP-TGPL-11).

3.11. Cin ci phap Iy

- Luét Trg gitp phép ly nim 2017;
. 20







- Ngh1 dinh sb 144/201’7/NB CP ngdy 15/12/2017 cia Chinh phﬁ quy dinh ch1

t1ét mét s6 didu cia Luat Tro gitp phép 1y;

- Thong tir s6 08/2017/TT-BTP nghy 15/11/2017 clia BS truéng By Tu phap |
quy dinh chi tiét mét sé didu cva Ludt Tro gitip phép ly va hudng din gidy t& trong
hoat dong trg giup phép ly.

- Quyet dinh 56 1540/QP-BTP, ngdy 06/7/2018 cia Bo truong Bb Tu phap vé
viéc cdng bd thil tyc hinh chinh m&i ban hanh va duge sira @51, b sung trong livh
vye trg gidp phép ly thudc chire néng quan 1y cia BS Tw phap.

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM 4
Dic ldp ~ Tw do - Hanh phie

: .y NgQy  thang  ndm 20....
PON DE NGHI CAP LAI THE CONG TAC VIEN TRQ GIUP PHAP LY
Kinh gii: Trung tam trg giip phép I¥ nha nwée tinh Hoa Binh

TEI O 182 1evreeevrveneeereetsee st smessmisssssssvssssssssssssssses s ssssnssssseessessnos
Sinhngdy ... théng ... ndm .......... - Giédi tinh (Nam/N®):..............
Chimg minh nhin dan/Thé cin cude cdng dan: v v e v :
Diachi thudng tril...oii
D4 duge cap thé cng téc vién trg gitp phép Iy sb:............ DZAY vvvrerireons
PN thoal .oovvveveerenrnieiinensen, Dién thoai di d0ng..........evviernnne.
BIBIL. 1t ie st e e eee st e e seassantee e essese e e e eneenaeaesreneeeserion

Téi d& nghi duoc cap lai thé cdng tac vién trg giap phép 1y, 1y do:

Bi huw héng

Bl méit ' 1

T6i chju trach nhiém v& nhting ndi durig néu trén, d& nghi Trung tAm trg gitp -
phép 1y nha nude thue hién cic thi tye dé cp lai the cdng tac vién trg gitp phép ly
cho tdi.

NGU'OI DE NGHI
(Ky va ghi v hy tén)
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4. Thi tyc diing ky tﬁam gia trg ghdp phap ly
4.1. Trinh ty thye hién

- T6 chite hanh nghé lut su, t8 chirc tir van phép lut co di didu kién dfing ky
tham gia tig-gidp phap ly theo quy dinh tai khoan I Pidu 15 cva Luét Tro pitip phip
I¥ ndp hd so ding ky tham gia trg gitp phap ly den S& Tu phéap tinh Hoa Binh (qua
Trung tdm Phyc vy Hanh chinh cong) noi d4 clp Gidy d%ng ky hoat dong,

- Trong thoq han 07 ngay k& tir ngay nhin dugc hd so ding ky hop 1§, 8¢ Tu
phép kiém tra ho s0, cap Gidy ding ky tham gia trg gitp phép 1y cho 16 chire ding ky
tham gia dit diéu klen Trudmg hop tix chéi phai théng béo r3 1y do bing vin bin.

L

- Trong thoi han 03 ngay 1am vige ké tir ngay duoc cip Gify ding ky tham gia
trg ghip phap 1y, S& T phép cong bd danh sach td chirc dang ky tham gia, ngudi thye
hién trgr gitip phép 1y tai tinh Hoa Binh, Truong hop thay d8i ngudi thue hién trg glap
phép 1y, t& chirc ding ky tham gia trg glup phép 1y phai cé vin ban thong bio d& S&
Tu phap xem xét, cgp nhét danh sach ngudi thyc hlf;n trg giup phép 1y tai dia phuong
va théng bao vé B Tu phép.

: 4.2. Céch thire thwe hign: Nop hd so trye tiép, qua dich vu bu:u chinh hoédc
hmh thire phi hop khac tai Trung tdm Phuc vu Hanh chinh cng.

4.3. Thanh phin hd so
a) Thanh phén hd so

-~ Pon 4 nghi tham gia trg gitp phap 1y theo mAu ban hinh kem theo Théng tur
86 08/2017/TT-BTP (Méu TP-TGPL-01);

- Danh séch Judt su, tu van vién phap fut du didu kién thie hién trg gitip phap
ly theo mAu ban hanh kém theo Thong tur 86 08/2017/TT-BTP (Miu TP-TGPL-OZ}

- B4n sao thé luft sw, thé tu vén vién phép luat.
- b) S8 luong hd so: 01 bd. - _
4.4. Th¥i han gidi quyét hd sot 07 ngay ké tir ngdy nhén duge hd so ding kY,
hop 1&.
4.5, 1')61 tuong thu'c h:en thii tuc hanh chinh: T4 chitc hanh nghé lujt s, t6

chire tw vin phép lugt cé a6 didu kign ding ky tham gia trg giup phip 1y theo quy dinh -
ctia-Luat Tre gitp phap 1y.

4.6. Co quan gidi quy&t thi tye hanh chinh: S6 Tu phép.

'4.7. Két qua thire hi¢n thii tue hanh chinh: Gidy déng ky tham gia tro giup
phép Iy.

4.8. Phi, 1€ phi: Khong,

4.9. Yéu chu didu kién thye hién thii tuc hanh chinh

T4 chirc hanh nghd Iuat su, t chitc tr vén phép Juét co du dleu kién déng ky
tham gia trg gitip phép ly theo quy dinh tai khodn 1 Didu 15 cia Lujt Trg gitp phép
ly, cu thé:

Lo
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| ~ T5 chirc hanh nghé 1uat sir c6 di didu kién sau: C6 linh vue dang ky hoat dong

phtt hop véi linh vue trg gitip phdp ly theo quy dinh clia Lut trg gitp phép ly, cb co
SO vét ¢ 1at phit hop véi hoat ddng trg gitp phéap 1y; khéng dang trong thovi gian thi
hanh quyét dinh xr phat vi pham hanh chinh trong hoat ddng hanh nghé Iujt su, tu
van phap luat.

- T6 chire tu vén pheip lugt c6 &G didu kien sau; C4 linh vye ding ky hoat dgng
phﬁ hop véi Iinh vye tro giup phép ly theo quy djnh cia Luét trg gitip phép ly, c¢bco
s& vt ch qt phu hop véi hogt dOng tro gitp phép 1y; khéng dang trong thdi gian thi
hanh quyét dinh x\r phat v1 pham hénh chinh trong hoat ddng hanh nghé luat su, tu'
vén phép ludt; va c6 it nhit 01 tir vén vién phap luit c6 02 _ndm kinh nghiém tu vin
phép luat 1r& 1én hogic 01 ludt s 1am viée thudong xuyén tgi t8 chire,

4.10. Tén min don, miu t& khai

- Pon @& nghj tham gia tro gitip phép Iy theo miu ban hinh kém theo Théng tu
s6 08/2017/TT-BTP ngay 15/11/2017 cia BS truéng B3 Tu phép (Méu TP-TGPL-
01);-

- Da nh sdch luft su, tu van vién phap luat d4 didu kién thuc hién trg gidp phap
1¥ theo mfu ban hanh kém theo Théng tw s6 08/2017/TT-BTP ngay 15/11/2017 cia
B¢ trudng B Tu phap (Méu TP-TGPL-02).

4.11. Can cir phap Iy

- Luﬁt'Trd giﬁp phép ly ndm 2017;

- Thong tu 86 08/2017/TT-BTP ngdy 15/11/2017 cia B§ trudng Bo Tu phép
quy dinh chi tiét mdt s6 didu ctia Ludt Tro gitp phép ly va hudéng din gjdy t& trong
hoat d6ng irg gitp phap 1y,

Quyet dinh s6 1540/QP-BTP, ngay 06/7/2018 cta B§ tru'orng B& Tu phép vé.

viée cong b8 thd tye hanh chinh méi ban hinh va dugc siva ddi, bé sung trong linh
vue trg gitp phép 1y thude chirc ndng quén 1y ciia BG T phép. St
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CONG HOA XA HOIL CHU NGHIA VIET NAM
Pdc 1ip - Tw do - Hanh phic:

- DON PENGH] THAM GIA TRQ GIUP PHAP LY
Kinh gii: S& Tu phép tinh Hoa Binh
- 1. T4 chirc dsing ky tham gia trg gitp phap Iy (6 goi ddy dii ghi barig chit in hoa):
Tén giao dich (éu ¢d): .........
Dja chi tru s& @ ..........

DitN thoaits cevrereevosernesesersrersonee 155" ¢ SURURUOVRUURTY 5  17:1 | LOROURORRR
2. Quyét dinh thanh Jap s86: oo do

3. Gidy dang Ky hoat ddng s6: ...cevvvuvererivinnrnens A0 srverivrenes SR
e e b cﬁp ngay:..

4 Dai dién theo phép lujt ciia t chiie diing ky tham gia trg giup phap ly:

THO VAR (BA inhoa): ... e ese
- ChUC anh oo
E'Di(}n EHOAL: 1oveveermrrrinsererereseemreenans FaXiuierniiesisneersoesnsrerons Email: .........oc.nns.
5. Ding ky tham gia trg givip phap ly v6i ndi dung nhw sau:

5.1, Ngudi Guge trg gitp phap 1F: i ccreceriessanivesreesesernmssnsistesaisnesesseseesers
5.2. Hinh thirc trg gilip phap 1Y v crccninnsesetie s s esemnissseesesesens

.............................................................................................................................

L T R R T L L R Y R L R R R LR T T T el ey

Pai dién theo phap ludt ciia t0 chire ding ky
(Ky va ghi r5 ho tén, dong ddu)
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CONG HOA XA HOI.CHU NGHTA VIET NAM
Ddc Jap - Ty do - Hanh phic

DANH SACH LUAT SU, TU VAN VIEN PHAP LUAT DU PIEU KIEN THUC:

HIEN TROQ GIUP PHAP LY
Stt| Hovatén | Ngdy, | Chicdanh | Sédién S8 nsm kinh
: thdng, | [.u4¢ s hose | thozi/Email | nghi¢m twvan
nam sinh (t:rliﬁ?vigl? ¢ lién b§ phap luit ciia tw
. A . - A
phép lujt) van vién phap lufit
1
£
2
3
4
5 ' [
6
7 |
8
9
10

ey NGAY...... thang...... ndm.........
Dai dién theo phap luat ciia t6 chire ding ky
(Ky va ghi ¥3 ho tén, déng ddu)
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5. Thit tgc thay d8i ndi dung Gidy Adang ky tham gia trg giip phap ly
5.1. Trinh ty thyce hién
- Khi mudn thay d6i n6i dung cta Gidy dang ky tham gia trg gitip phép 1y, TS

chirc déng ky tham gia frg gmp phap 1y ndp hd so dén S& Tur phép (qua Trung tm
Phuc vy Hanh chinh céng) noi da déng ky tham gia tro gitip phép ly.

- Trong thoi han 05 ngay lam vige ké tir ngdy nhan duge hd so. hop 18, S& Tu
phép bd sung ndi dung thay ddi vao Gidy diing ky tham gia tr¢r giip phép Iy da dwge
cép. Trudmg hop tir choi phéi théng bdo.rd Iy do bang vin bén.

5.2. Céch thike thure hidn: Nop hd so truc tlcp hodic qua dich vu buu chinh dén
Trung tdm Phyc vy Hanh chinh cong,.

5.3, Thanh phén hd so

a) Thanh phén hé so

- Pon d& nghj thay dbi noi dung Gidy ding ky tham gia trg giup phap 1y theo
mAu ban hanh kém theo Théng tw s6 08/2017/TT-BTP (Mau TP- -TGPL-04); -

- Gidy déing ky tham gia trg gitip phép Iy di duoc cdp.

b) 86 lugng bd so: 01 bd.

5.4. Thori han-giai quyét: 05 ngdy 1am viéc ké tir ngdy nhdn duge hé so hop 1&.

5,5. Doi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: T chire hanh nghé luat sw, to
chuc tu vén phép ludt da diing ky tham gia trg gitip phép 1y c6 nguyén vong thay db
ndi dung Gidy ding ky tham gia trg gittp phap ly.

5.6. Co quan gidi quyét thii tuc hanh chinh: S& Tu phép.

5.7, K¢t qua thyc hién thit tye hinh chinh: Gify ding ky tham gia trg gitp
phép 1y duge bd sung ndi dung thay dbi.

5.8. Phi, 1€ phi: Khong.

5.9. Yéu clun diéu kidn thue hign thi tye hanh chinh: T8 chirc hanh nghé lut
sit, t& chire tu vén phép lugt d& dféng ky tham gia tr¢ gidp phap 1y theo quy dinh cta
Luét Trg gitip phép ly.

5.10. Tén xidu don, miu t& khai: Pon 2 nghi thay dbi néi dung Gidy diing
ky tham gia trg gitip phép Iy theo m&u ban hanh kém theo Théng tu s6 08/2017/TT-.
BTP (Mﬁu TP-TGPL-04).

" 5.11. Can c& phép 1y
- Luét Trg gitp phép ly ndm 2017,

- Théng tu' 56 OS/QOI?/’I‘T—BTP ngdy 15/11/2017 clha B trudng Bo Tu phép
quy dinh chi tiét mdt s6 didu ciia Luat Tro gitp phép 1y va hudng din gify o trong
hoat dong tr¢ givp phap 1y;

Quyet dinh s§ 1540/QB-BTP, ngay 06/7/2018 cia Bo tmcmg B& Tu phép ve
viée cong bd thi tyc hanh chinh méi ban hanh va duge sia déi, bé sung trong. linh
vire tro givp phép Iy thude chirc ning quén 1y ciia BO Tu phép.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Poc 1ip - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGHI THAY POI NOI DUNG GIAY PANG KY
THAM GIA TRQ GIUP PHAP LY

Kinh gtti: S& Tu phép tinh Hoa Binh

1. Tén t0 chike (1én goi ddy il ghi bANg chik in h0a): ..vevewvremnvsireresssnsens -
T8N 180 AICH (U CO): rvere e errssesmsssmsssesssesssssissssssssssassssesesmasessssssssssssmessenes
DA CHL W ST vvvveverreemereeseecesemsessesstsessassssssassesssssesmasssesesssemsessssmseanessasssones N
Pién thoa1 ....... FaX:ucveriennniennas aerever Email:eneriennes

2. Pai di¢n theo phap ludt 1a dng (bd) (ghi rd ho tén bing chit in hoa): .......

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chire danh: ..., eresereseaesertireten et atverentasbberararannee o 8 .
Dién thoa_'_‘ijj: ..................................... Fax:....ccoovicvvecerenrecnnennn. BM@IL v,
3.ba duqé S& Tu phép clp Gidy diing ky tham gia trg gitp phap 1y $5: c.vvvvvvvcveveneee
T2 O '

4. Nay dé nghj thay dfi noi dung Gifly ding ky tham gia tr¢' gitip phép 1y nhw sau. (chi
ghi nhitng ni dung dé nghi thay déi):

= Ngwoi dwge trg gip phap L et e cersne st

= Hinh thike tro gidp phap Ly ..o et seeesseresienans

- Linh vre trg gilp Phap Iy : it
= Pham vi trg gHp PhAP I o e saeere s esense

- Cac nfi dung khae (ndi dung muc 1, 2, 3 ciia Gz‘&y dang ky tham gia trg gitp phdp
B e e e a e

Dai dién theo phap luit cia td chire déing ky
(Ky va ghi r ho tén, déng ddu)
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6. Thii tuc giai quyét khifu nai vé trg gidp phép Iy
6.1. Trinh tu thye hién

- Ngudi duge trg gitip phap Iy ¢6 quyén giri don khiéu nai den ngudi ding déu
-t chre thye hign tro gitip phép 1.

- Nguoi déng dau t§ chire thue hign tro gifip phap ly (Trung tam. trcf giup phap
1y nha nudc tinh H6a Binh, Chi nhanh ctia T rung tam, t& chirc ky hop ddng thuc hién
trg glup ph@p Iy, t6 chirc diing ky tham gia trg gitip phép 2') c6 trach nhiém g1a1 quyét
khiéu nai déi véi nhu'ng hénh vi quy. dinh tai khoan 1, Dieu-45 Luét Tre gitip phap ly
trong thoi han 03 ngdy 1am viéc k€ tir ngdy nhén duge khiéu nai.

| - Trudng hop ngufn khiéu nai khéng dong ¥ v&i quyét dinh gidi quyét khidu nai

cla ngudi dimg dau to chire thuc hlén trg glup phép 1y hodc qua thoi han ma khiéu nai
khdng dugc glél quyét thi ¢6 quyén kh1éu nai lén Gidm dbc S& Tw phép. Trong thoi
han 15 ngay ké tir ngay nhan duge khiéu na1 Gisdm dbc SO Tu phép ¢b trach nhigm
gidi quyét khiéu nai. Quyét dinh giai quyét khléu nai cta Gidm déc 8& Tu phép c6
hiéu luc thi hanh. '

- Truong hop nguéi khiéu nai khéng dong y v0'1 quyet dinh g1a1 quyet klneu nai
cua Gidm ddc S& Tu phap hojic qué thdi han ma khidu nai khong duoc gidi quyét thi
cd quyén khéi kién tai Toa én.

6.2. Cach thirc thuc h:@n Nép do'n klneu nai dén ngwoi dimg dau cia t§ chic
thye hign trg.giip phép 1y (d8i v6&i khiéu nai 1dn 1); ndp dén Gidm dbe S& Tu phép
(khiéu-nai 18n 2) '

6.3. Thanh phin hd so

Pon khiéu nai vi céc gidy to c6 lién quan.
$6 lwong hd so: 01 bd.

6.4. Thi han gidi quyét hd so

- Bbi véi ngudi du'ng dau td chirc thye hién tror gitip phdp 1y: 03 ngdy lam viée
ké tir ngay nhan duoc khidu nai;

- Dbi véi Gidm dbe S& Tu phép: 15 ngay k& tir ngay nhin duge khify nai.
6.5. D(‘;i twgng thye hién thi tuc hanh chinh: ‘
Ngudi duge tro gitp phép 1y theo quy dinh cia Ludt Try gitp phap 1¥.
6.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

- Ngudi démg dau ciiatb chire thye hién tre gitip phép 1¥;

- Gidm déc S& Tu phap tinh Hoa Binh.

6.7. Xét qua thye hién thai tuc hanh chinh

Quyét dinh giai quyét khidu nai.

6.8. Phi, 1§ phi: Khong.

6.9. Yéu ciu dién kign thye hién thi tue hanh chinh
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- Ngusi duge trg giﬁp phép 1y theo quy dinh cha Luat Tro gitp phép 1y.

- Khi ¢6 cin ¢t cho ring t8 chire thye hién tro glup phép 1§, ngudi thye hién trg
giap phép ly ¢6 hanh vi trii phap ludt, xAm pham quyén, lgi ich hop phép ciia minh
nhw: tir chéi thy Iy vu viée trg gitip phép 1y; khong thwe hién trg gitp phép ly; thuc
hién tro gitip phép Iy khong ding phap lust; thay d6i ngurdi thue hign tro gitp phip 1y
khéng dting phdp lubt.

6.10. Ten miu don, miu t¥ khai: Don khidu nai theo mdu ban hanh kém theo
Thong tw s6 12/2018/TT-BTP ngay 28/8/2018 ciia B truéng BE Tu phdp (Méu 56 03-
TP-TGPL).

6.11. Can ci phip ly
- Luét Trg giﬁp phép ly ndm 2017,
- Thﬁng w s§ 12/2018/TT-BTP ngay 28/8/2018 clia B§ trrong Bé Tu phép '
hwéng dan mot s6 hoat ddng nghiép vy tro gitp phap ly va quan 1y cht lrgng vu vige
trg gidp phap ly.

Quyet dinh s6 2434/QB-BTP ngay 26/9/2018 ciia B truong Bb Tu phép vé
viée cong b6 thi tue hanh chinh méi ban hanh va duoc sira dbi, bd- sung trong linh

‘vire trg giup phép Iy thuge pham vi chitc néng quén ly cia B§ Tu phép.

o
13
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Ty do - Hanh phte

PON KHIEU NAI

Vé Viéc nssevene uucou(l)oooooo--... IR Y TIYY Y

Kinh gii: ....... JETTS ) NUSOTUPR
Hovatén......cvvenneiinineccrnnnnnas ) NI beirrsrreseernaeersaraareraras
Dijachi liénhé: ......c.oeeeinnnnet. beeerenerennennaoas PPN cevens
Pitn thogi: «..cevveevnnerirnrennne, e eee e et s eaten e eraetr—eannes FUUTRTRT
S6 CMND/Thé c3n cudc cong dén: ............ CAP NGAY «.oevw...... 171 AU
La ngudi duqe trg gitip phap 1y trong vu vie:....ooecvieiii e
Hoéic l1angurdi gidm ho chia ngudi-dugce trg gip phdp 1y .....vceere e (2)evnneen. cere
dang duge trg gitp phép 1y trong v viée ...............
Cin ctt quy dinh tai khoén 1 Pilu 45 cia Lust Trg gidp phép 1y, t6i khiéu nai véi
vevereine (Deeeiiinin. VB VIEC i, (1D €08 cevanenene (A(S). .o véi
n6i dung ey thé nhw sau:

......................................................
........................................................................................... [ ETIL LR RN]
[EERARENNENRINERNNRENNNEENERENIEIEENESNENNERLE] PP IBEPINFBRLIAORTODSL PeOPENIOGLPIOIIELIE LY AN * el bdedris tv ARt IR R NRELY]
Tai lién g kém theo don (néu co):

ai lién giri kém theo n :

) TS TP OO TP
b)ooto-;-o‘ ---------------------------------------------------------------------- AreREIRORAROE R OPRY
Cirtinittneniaaiaaaeertiasronesasranstsrnnannaniss et tereenernenabrern e raes venvers crerreeees
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Té6i xin cam . doan ndi dung khiéu nai trén 13 ding S that. P& nghj .-
. (2) ... xem xét gidi quyét khi€u nai cho 41 -

theo quy dmh
NGUOILAM PON
_ _ (K, ghi ¥8 hp tén, hodic diém chi)
- Chii thich:

(1): Ghi r& mét trong 04 ndi dung khiéu nai vé:
- T¥ chéi thyc hién vy viée trg gitip phép 1y;
- Khdng thyc hién trg gitip phép 1y;
- Thye hién troy giip phap 1y khéng ding phap lujt;
- Thay d8i ngudi thye hién trg gitp phdp Iy khéng ding phép lut.
(2): Tén co quan, t0 chue ¢6 thdm quyén gu’n quyét khléu nai.
(3): - Ho va tén ngudi duge trg gitip phép 1y.
(4): Tén cia t& chirc thyc hién trg givip phép 1y.
(5): Ho v tén ciia ngudi thyc hi¢n trg gitip phap 1y.
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7. Thi tuc thay 8i ngwdi thye hign trg givp phap Iy

7.1. Trinh tw thye hién _

- Ngudi duge trg gitip phép 1 c6 ciin ot cho ring ngudi thye hidn tro gitp phép
ly thufc mét trong cée trrdng hop khong duge tiép tuc thue hién hotic phai tir chdi
thure hién trg gitip phdp 1y theo quy dinh tai khoan 1 va khoin 2 Pidu 25 ctia Luft trg
gitip phép 1y thi lam don d€ nghi thay ddi ngudi thye hién tro gitGp phép 1y va gii
Trung tAm trg gitp phép 1y nhd nude tinh Hoa Binh, Chi nhinh cta Trung tAm hogc t6
chirc ky hop dbng thuc hién trg gitp phép 1, td chirc ding ky tham gia try gitp phip
1y.

- Trong thdi ban 03 ngdy lam viéc ké t ngay nhén duge don 8 nghij thay dbi
ngudi thyue hién trg gitp phé.g ly, Trung tdm trg gidp phép 1y nha nugc tinh Hoa Binh, -
Chi nhénh ciia Trung tim, 0 chic ky hgp déng thue hién trq gitp phép 1y, 18 chirc
ding ky tham gia trg giop phép 1y ¢b trach nhiém théng béo bang vin ban va néu ré Iy
do cho ngudi duge trg givip phép Iy va ot ngudi khac thye hién tre givip phép 1¥.

7.2. Céich thirc thwe hién | o

- Nop hd so trye tiép tai tru s& cia td chie thwe hidn trg givip phép ly (Trung
tim try gitip phép ly nha nuée tinh Hoa Binh, Chi nhénh ctia Trung t4m, Tru s& cita to
-chiic ky hop dong thue hién trg gitip phap 1y, t6 chire ding ky tham gia trg gitp phép
1y). -

~ Géri hd so qua dich vy buu chinh;

- Gt hd s0 qua fax, hinh thic dién t.

7.3. Thanh phén hd so '

a) Thanh phan hé so

- Pon d& nghj thay ddi ngudi thue hién trg givp phép ly.

- Gidy to, tai liéu lién quan dén yéu clu thay dbi.

b) $6 lugng hd s0: 01 b3,

7.4. Thevi han gidi quyét hd so: 03 ngdy lam viée ké tir ngay nhén dwoc don a8
nghj thay d6i ngudi thue hidn trg gitip phép 1y.

7.5. Dol twgng thire hién thi tuc hanh chinh

Ngudi duge trg gitip phép 1y theo quy dinh ciia Ludt Tro gitp phép 17,

7.6. Co quan gidi quyét thi tue hdmh chinh: Trung thm trg gitp phép 1y nha
nuéc tinh/thanh phd, Chi nhénh clia Trung tam, t& chite ky hop ddng thyc hién trg
gitip phép 1y, t chirc diing ky tham gia tro gitip phép 1y.

7.7. Két qui thye hign thii tuc hinh chinh: Van bin tra 151 ngudi duge trg
gitp phép 1y vé vigc thay dbi ngudi thye hién trg gitp phép 1y.

7.8. Phi, 1€ phi: Khong.

7.9.'Yéu chu diéu kign thyc hién thd tyc hanh chinh
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Khi ¢é cén cir cho rang ngudi thye hién trg gitip phép 1y thudc mdt trong céc .
trudng hop khéng dugc tiép tuc thuc hign ho#c phai tir chdi thyc hién trg gitp phép
ly, cu thé nhu sau:

- Thyc hxen hanh vi bj nghxem cdm quy dmh cua Ludt trq gitp phép 1y, trir
trwdng hop d4 chip banh xong hinh thitc xit Iy vi pham va duge thyc hién trg gitip
phap Iy theo quy dinh ctia Lujt trg gitp phép ly;

- Bi thu hdi thé ixg gmp vién phip 15', thé cong tac vién irg gitp phap ly, Chimg
* chi hanh nghé hust su, thé tv van vién phap lugt;

s - Céc trudmg hop khong duge tham gia td tung theo quy dinh ctia phép lugt vé
t0 tung;

- - b4 hodc dang thuc hi¢n trg givp phap ly cho nguol dugc trg gitp phép Iy ia
che bén cb6 quyén loi dbi lap phau trong cing mét vu vi€e, trix tﬂrimg hop cac bén co
thoa thuén khéc a6i véi vu viéc tu van phép luat, dai dién ngoai t6 tung frong linh vyc
dan sy;

- C()‘ ciin ¢t cho riing ngudi thyre hién trg gitip phap 1y ¢6 thé khong khéch quan
trong thye hién trg givp phap ly;

- Cé ly do cho thay khéng thé thyc hién vu viée trg gitp phap ly mt cach hiéu
qu, anh huéng dén quyén va loi ich hop phép ciia ngudi dwge trg gitip phép 1y.

- 7.10. Ten méiu dom, miu to Khai

Pon de nghi thay 81 ngudi thue hién trer gitip phép 1y theo miu ban hanh kém
theo Théng tur 6 12/2018/TT-BTP ngiy 28/8/2018 ciia B§ Tu phap (Méu s§ 04-TP-
TGPL).

7.11. Cén i phép Iy
- Luét Tro gitp phap 1y nim 2017;

- Théng tu s6 12/2018/TT-BTP ngéy 28/8/2018 cia B tru’ong B§ Tu phap |
huéng din mét s& hoat dong nghiép vy trg gitip phap 1y va quén Iy chit luong vy vide
trg giGp phép 1y./.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
. P@clap - Ty do ~ Hanh phlic

Kmhgi‘rl (1) ............................
T61 13 (ho V& 80): 1o (2) s HOBC s ) YR
Ngay, théng, nim sinh: ........eeeereeenirvcensnresennes GI0THRL voeviveecsinireverenne
‘Dia chi lién hé: ..
'£)1en thoai: .

CMND/Thé cin cude cong dan sé Ngdy
| 1 NOL CAP o e s

Nghé nghiép:...
- Langudi duge trg giip phap Iy Hodc 12 ngudi gidm hg clia ngudi mrqc trQ giip phap
2\ ZUDT (2)..00.. dang dugce Ong/Ba .............. 4) .. . frg
~gitp phép 1y trong v viée..

- Cin ctr vao khoéan 5 Piéu 8 cha Luat Tro gitp phap ly, ti @& ngh; thay dbi ngudi thye
hién = trg giip phép ly véi Iy do sau ‘day:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tai vli‘éu gi’xi kém theo don (néu cé): :

T6i xin cam doan 101 trinh bay trén 12 dang sy thét. Bé ngh; ............ (Deceecrns Xem xét
thay d6i ngudi thyc hién trg gitp phép 1.

NGUOI LAM PON
(K3, ghi ¥3 ho tén hodic diém chi)
Chit thich: ' '
(1): Tén tb chirc thyc hién trg gitip phép 1y;
(2): Ho va tén nguoi duge trg giap phép 1y;
(3): Ho va tén ngudi yéu cdu trg gitip phép 1y;
(4): Ho va tén ngudi thye hién tro giup phéap
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